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1 Phạm Thị Lan Anh 03/07/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Thanh Trung, phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

2 Phùng Thị Như 11/03/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Hòa Bình 3, xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên.

3 Ma Thị Thúy Kiều 15/11/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Phúc Hà 2, phường 

Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên

4 Hà Thị Miên 04/03/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Bắc Nam, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên.

5 La Thị Anh 16/06/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 7A, P. Bắc Kạn, T.Thái 

Nguyên

6 Hoàng Thị Thảo 03/04/1996 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 7B, phường Bắc Cạn, Thái 

Nguyên

7 Phùng Lan Anh 01/09/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Đình, phường Vạn Xuân, 

Thái Nguyên

8 Nguyễn Thị Liên 21/03/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Yên Ninh, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên

9 Nguyễn Thị Thu Điệp 27/3/1982 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Trại, phường Trung 

Thành, Thái Nguyên

10 Sái Thị Phương Thùy 04/8/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Số nhà 01, ngõ 11, đường 

800A, Nghĩa Đô, Hà Nội

11 Trần Thị Duyên 19/3/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Tân Thành, P.Vạn Xuân, 

T.Thái Nguyên

12 Bùi Thị Phương Trang 18/3/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hoàng Vân, Vạn Xuân, 

Thái Nguyên

13
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
13/6/1994 Đại học

Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Khuôn 2, xã Phú Lạc, 

Thái Nguyên
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14 Nguyễn Thị Mai 15/6/1986 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Bàn Cờ, xã Đại Phúc, 

Thái Nguyên

15 Luân Thị Lan 01/12/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Thủy Bình, xã Cẩm 

Giàng, Thái Nguyên

16 Lưu Thị Yến 08/12/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hợp Thịnh, phường 

Trung Thành, Thái Nguyên.

17 La Thị Hoán 06/05/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Bản Cháng, xã Na Rì, 

Thái Nguyên

18 Đỗ Thị Thanh Thư 06/02/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Bắc Nam, phường Vạn 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên

19
Dương Thị Huyền 

Trang
14/01/1998 Đại học

Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Chiễn 1, xã Phú Bình, 

Thái Nguyên

20 Nguyễn Thị Hiên 07/08/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Bến 2, phường Phổ Yên, 

Thái Nguyên

21 Đồng Thị Diệp 06/9/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 3A, phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên

22 Dương Thị Quý 05/01/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Tổ 8, phường Quyết Thắng, 

Tỉnh Thái Nguyên

23 Phùng Thị Anh Thư 04/04/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

SN106, Trung Thành 14, Tích 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên

24 Nguyễn Thị Yến 13/08/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm sỏi - Xã Điềm Thụy - 

Tỉnh Thái Nguyên

25 Hoàng Tiểu Mây 03/4/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Khu 1, xã Ngân Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên

26 Trần Thị Chuyên 12/12/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Sán chỉ

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Tràng, xã Phượng Tiến, 

Thái Nguyên

27 Lý Thị Trang 03/09/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Dao

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Nà Mơ, xã Ba Bể, Thái 

Nguyên

28 Nguyễn Thị Thơ 10/10/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Đậu 8A, phường Phúc 

Thuận, Thái Nguyên

29 Đinh Thị Phương Anh 24/3/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Duyên Bắc, phường Vạn 

Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

30 Triệu Thị Thanh Lan 06/09/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Tổ, xã Phượng Tiến, 

Thái Nguyên
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31 Mai Thúy Hiền 05/02/2000 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Ngõ 659, Tổ 11, phường 

Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên.

32 Nguyễn Thị Hồng Hạ 30/5/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Tiến Bộ, phường Trung 

Thành, tỉnh Thái Nguyên

33 Phạm Thị Hải Hồng 28/04/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Đấp 3, phường Phổ Yên, 

Thái Nguyên

34 Nguyễn Thị Thủy 30/4/1989 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Bầu 1, Xã Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

35 Ngô Thị Tình 11/3/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Cẩm La 1, phường Trung 

Thành, Thái Nguyên

36 Nguyễn Thanh Thương 17/6/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Cây Xanh, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên

37 Nguyễn Thị Hảo 05/12/1992 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Thôn Giang Đông, xã Hoàng 

Vân, Tỉnh Bắc Ninh

38 Nông Thị Thương 17/2/1988 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Pải, xã Phượng Tiến, 

Thái Nguyên

39 Trương Thị Trang 20/08/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Trầm Hương, xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên

40 Nguyễn Thị Hiền 26/02/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Thanh Xuyên 4, phường 

Trung Thành, Thái Nguyên

41
Phạm Thị Phương 

Thảo
27/10/2004 Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Ngói, xã Điềm Thụy, 

Thái Nguyên

42 Trần Thị Thu Trang 16/01/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Yên Trung 1, phường 

Vạn Xuân, Thái Nguyên

43 Lê Thị Như Hoa 03/11/1982 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Đông Đoài, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên

44 Đồng Thị Hường 01/10/1994 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không Phố Nỉ, Trung Giã, Hà Nội

45 Trần Thị Xuân 10/6/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Sỏi, xã Điềm Thụy, Tỉnh 

Thái Nguyên
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46
Dương Thị Huyền 

Trang
01/01/1997 Đại học

Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Khu gia đình Sư 312, phường 

Trung Thành, Thái Nguyên

47 Hoàng Thu Hiếu 09/07/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

SN 412, TDP Quán Vã, 

phường Phổ Yên, Thái Nguyên

48 Dương Thùy Linh 26/01/1992 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Yên Mễ, phường Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên

49 Vũ Thị Minh Phương 13/10/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hiệp Đồng, phường Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên

50 Lưu Thị Hồng Hạnh 09/03/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hảo Sơn 1, phường Vạn 

Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

51 Ma Đào Thu Hiếu 14/6/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Quyết Tiến, xã Hợp 

Thành, tỉnh Thái Nguyên

52 Tô Bích Ngọc 18/8/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Khu Chợ, Xã Trần Phú, 

tỉnh Thái Nguyên

53 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 27/12/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hảo Sơn 1, phường Vạn 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên

54 Phùng Thị Lệ 13/12/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Đại Phong, phường Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

55 Hoàng Thị Hậu 04/03/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Thành Nam, phường Vạn 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên

56 Nguyễn Thị Yến 28/11/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Ngõ 412, Tổ 9, phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

57 Hà Thị Xoan 13/02/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Đầm Đanh, Thành Công, 

T.Thái Nguyên

58
Nguyễn Thị Huyền 

Chang
09/03/2003 Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Thùa Gia, xã Điềm Thụy, 

tỉnh Thái Nguyên

59 Hà Thị Hương 10/12/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hảo Sơn 2, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên.

60 Ngô Thị Thu Hiền 22/5/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Cẩm Trà, phường Trung 

Thành, Thái Nguyên.
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61 Trần Thị Quỳnh Lan 28/10/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Bờ Trực, xã Điềm Thụy, 

tỉnh Thái Nguyên

62 Nông Thùy Trang 05/11/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 12, phường Bắc Cạn, Thái 

Nguyên

63 Chu Mai Hương 11/12/1997 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Bản Pìn, xã Cường Lợi, Thái 

Nguyên

64 Dương Thị Ny 18/12/1994 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Khu tái định cư Đông Hạ, 

Trung Giã, Hà Nội

65 Dương Thị Kim Oanh 23/02/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Yên Trung 1, phường 

Vạn Xuân, Thái Nguyên.

66 Võ Ý Nhi 15/11/2001 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Tổ 33, phường Quan Triều, 

Thái Nguyên

67 Lương Tiểu Nhã 06/09/2000 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Khuổi Tấy, xã Xuân 

Dương, Thái Nguyên

68 Lý Thị Duyên 09/9/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Dao

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Quang Minh, xã Phú 

Lạc, Thái Nguyên

69 Nông Thị Thùy 16/8/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Trung Tâm, xã Phú 

Thịnh, Thái Nguyên

70 Nguyễn Thị Linh 09/10/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Na Tủn, xã Hợp Thành, 

Thái Nguyên

71 Nông Thị Thắm 18/03/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Còn Cảm, xã Khuất Xá, 

tỉnh Lạng Sơn

72 Nguyễn Thị Lệ 25/8/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không Kim Sơn, Trung Giã, Hà Nội

73 Hứa Thị Quế 29/10/1996 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 11B, phường Bắc Cạn, 

Thái Nguyên

74 Nguyễn Thị Liên 10/3/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Phúc Lẩm, xã La Bằng, 

T.Thái Nguyên

75 Nguyễn Thị Nhã 20/5/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Ngói, xã Điềm Thụy, 

tỉnh Thái Nguyên
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76 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/06/1999 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh

77 Nguyễn Thị Huệ 12/8/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Trung, phường Trung 

Thành, Thái Nguyên.

78 Đặng Hồng Ngọc 30/10/1999 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Dao

Người dân 

tộc thiểu số

TDP Cổ Pháp 2, phường Vạn 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên

79 Lê Quỳnh Trang 21/5/1996 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Phú Xá 4, phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

80 Ma Thị Quỳnh Anh 02/09/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Hợp Thành, xã Trung 

Hội, tỉnh Thái Nguyên

81 Trần Thị Hảo 18/6/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Thuần Pháp, xã Điềm 

Thụy, Thái Nguyên

82 Triệu Thị Phương 27/9/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Dao

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, 

Thái Nguyên

83 Kiều Thị Huệ 14/3/1990 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Trong, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên

84 Triệu Thị Phương Thảo 18/8/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, 

Thái Nguyên

85 Ma Thị Thạch 23/12/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Khu 3, xã Nà Phặc, Thái 

Nguyên

86 Đàm Thị Định 02/10/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Phương Linh, xã Phủ 

Thông, Thái Nguyên.

87 Lê Thị Hạnh 16/9/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP Hương Trung, phường 

Vạn Xuân, Thái Nguyên.

88 Đinh Thị Thu Hiền 03/11/1992 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

TDP 3, phường Sông Công, 

Thái Nguyên

89 Nông Thị Linh Huệ 24/10/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ 9, phường Bá Xuyên, Tỉnh 

Thái Nguyên

90 Hà Thị Mỹ Trang 28/6/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Vàng Ngoài, xã Tân 

Thành, Thái Nguyên
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STT Đơn vị: Trường

Chỉ tiêu 

đề nghị 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng
Họ tên thí sinh

Ngày tháng 

năm sinh
Trình độ

Chuyên 

ngành

Chứng chỉ 

NVSP
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên
Đị chỉ báo tin

91 Dương Thị Huyền 18/11/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Giữa 1, xã  Phú Bình, 

Thái Nguyên

92 Phan Thị Trang 15/10/1989 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Xóm Đing Đeng, xã Yên 

Trạch, Thái Nguyên

93 Ban Thị  Hiền 01/3/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Nà Chào, xã Chợ mới, 

Thái Nguyên

94 Trần Thị Thùy Trang 21/03/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Thôn Đọ, xã Quang Trung, 

Bắc Ninh

95 Lục Thị Thanh Huyền 08/04/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn 8, xã Chợ Mới, Thái 

Nguyên

96 Nông Thị Đàm 11/01/1997 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Nùng

Người dân 

tộc thiểu số

Thôn Khuổi Chặng, xã Thiện 

Hòa, tỉnh Lạng Sơn.

97 Nguyễn Minh Thúy 18/8/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Kinh Không

Xóm Y Na, xã Tân Cương, 

Thái Nguyên

MN Tiên Phong II 4 Giáo viên mầm non
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